	TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
	KIỂM TRA HK II (2010 - 2011)

MÔN TOÁN LỚP 6

( Thời gian làm bài 90 phút )


Bài 1 (3 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:

   a)     A = 
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   b)     B =  
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   c)       C =
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Bài 2(2 điểm) Tìm x biết:

  a) 
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Bài 3: (2.5 điểm)

 Khối 6  của một  trường  THCS có 280 học sinh . Kết quả kỳ thi kiểm tra cuối  năm xếp thành bốn loại  giỏi ,khá ,trung bình ,yếu . Trong  đó loại giỏi chiếm 15% tổng số học sinh , loại khá bằng 
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 số học sinh còn lại ,và 
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 số học trung bình bằng 70 em
a) Hãy tính số học sinh mỗi loại ? 

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với tổng số học sinh khối 6


Bài 4: (2 điểm)Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax vẽ tia Ay,At sao  eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xAy))

  = 
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, eq   \l(\o\ac(\a\vs3((,, ),xAt)) = 115
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     a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? vì sao? Tính  góc yAt ?

     b) Vẽ tia Ax'  là tia đối của tía Ax .Tia At có phải là tia phân giác của góc yAx' không?  Vì sao?

Bài 5 (0,5điểm)

   Tìm hai số biết tỉ số của hai số đó là 2:7 . Nếu thêm 35 vào số thứ nhất  thì tỉ số của chúng là 11 :14
--------------------- Hết   --------------------
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Bài 1: (2 điểm)Thu gọn các đơn,đa thức sau:
a, 5x2yz . (
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b, 6a2b + 2a3b2 – 8a2b + 16a3b2
Bài 2: (3 điểm)  Cho đa thức: 
                     A(x) =  1+.2x3 + 2x - 3x2 

                     B (x) = 2x2 - 2 - 2x3 - 4x 

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến

b) 
Tính  Q (x) =  A(x) + B(x) ;  P(x) = A(x) -  B(x)

c) Tính  Q ( -1) 

Bài 3 : (2 điểm)

Số cân nặng của 20 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:

	Số cân (x)
	28
	30
	31
	32
	36
	

	Tần số (n)
	3
	6
	1
	5
	4
	N =20


a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Tính số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu?

Câu 4:(2.5 điểm) 

      Cho 
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 vuông  tại  A, đường  phân  giác  BE( E 
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AC). Kẻ EH vuông  góc  với  BC (H 
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 BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE .  a) Chứng minh  
[image: image22.wmf]ABE
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  b) Chứng minh  AE < EC

  c) Kẻ đường thẳng CI vuông góc với đường thẳng BE ( I 
[image: image24.wmf]Î

BE).

     Chứng minh  CI đi qua điểm K

Câu 5:(0.5 điểm)  

Cho đa thức f(x) thỏa mãn điều kiện

2f(x) – xf(-x) = x + 8   (1)  với mọi x 
[image: image25.wmf]Î

 R. Tính f(2)
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Bài 1: (2  điểm)    Giải các  phương trình 

a. 
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Bài 2: (2  điểm)      Giải các bất phương trình sau

a.  x - 
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Bài 3: ( 2  điểm):  Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ 30 phút sáng, dự kiến  đến Hải Phòng vào lúc 11giờ. Nhưng mỗi giờ ôtô đã đi chậm so với dự kiến 10 km nên mãi đến 11 giờ 50 phút xe mới tới Hải Phòng. Tính quãng đường Hà Nội - Hải Phòng.

Bài 4: ( 3  điểm)  : Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a = 12 cm, BC = b = 9 cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD.

a. Chứng minh rằng 
[image: image33.wmf]D

AHB đồng dạng với 
[image: image34.wmf]D

BCD.

b. Tính độ dài AH.

c. Tính diện tích 
[image: image35.wmf]D

AHB.

Bài 5: ( 1 điểm) Cho hình lập phương ABCD. A'B'C'D'. Có độ dài đường chéo A'C là 
[image: image36.wmf]12

.

a. Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng nào? Vì sao?

b.Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương.
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Bài1. (2 điểm )

a) Giải các hệ phương trình 
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b) Xác định hệ số a của hàm số y = ax2, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm  A ( -2; 1)

Bài 2.  (3 điểm ) 

Cho phương trình bậc hai ( ẩn x) : x2 – 4 x + m = 0 (1)  

a) Giải phương  trình (1)  khi  m = 3  

b) Tìm m để phương trình (1) có một nghiệm bằng -1,Tìm nghiệm còn lại.

c) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt .

d) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2  thỏa mãn : 
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Bài 3. ( 2 điểm ) 

      Hai người thợ cùng làm xong một công việc trong 7 giờ . Nếu người thứ nhất làm một mình trong 5 giờ  sau đó  người thứ hai làm tiếp  trong 6 giờ thì cả hai người chỉ làm được 
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 công việc. Hỏi một người  làm một mình xong công việc đó trong bao lâu ?

Bài 4. ( 3,0 điểm ) 

     Cho đường tròn ( O ) đường kính AB .Qua  điểm K thuộc OA vẽ dây CD  vuông góc với AB .Trên cung nhỏ BC lấy điểm N ( N khác B và C ) .AN và CD cắt nhau tại E , BN và CD kéo dài cắt nhau tại F .         

      a) Chứng minh tứ giác KENB nội tiếp một đường tròn .

      b) Chứng minh FN.FB = FE.FK .

      c) Tiếp tuyến tại N của đường tròn (O) cắt đường thẳng CD tại I .

             Chứng minh IE = IF .

--------------------- Hết   --------------------
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